
             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 Ký 

hiệu 

trường 

 Mã 

nhóm 

ngành 
 Tên nhóm ngành 

Nhóm 

ngành
Ngành

1 Hà Nội 1 Đinh Anh Dũng 14.10.99 2017 2017 BKA KT11 Cơ điện tử KT11 001099002085

BKA KT22 CN Thông tin

BKA KT21 Điện tử - Viễn thông

2 Hà Nội 3 Hoàng Anh Quân 27.07.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 013619114

3 Hà Nội 4 Hoàng Diệu Linh x 22.07.99 2017 2016 Hóa học Ba BKA KT31 KT sinh học /CN KT31 KT Sinh học 031199000009

4 Hà Nội 5 Hoàng Trung Dũng 18.06.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 001099003114

BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN

5 Hà Nội 6 Hoàng Tuấn Anh Văn 25.08.99 2017 2017 Tin học Ba BKA TT22 CTTT CN thông tin VN TT22
CNTT CN 

thông tin VN
013626150

BKA KT22 CN Thông tin

6 Hà Nội 7 Lê Anh Thành 09.02.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 KT phần mềm KT22 KT phần mềm 017452727

7 Hà Nội 8 Lê Hà My x 09.02.99 2017 2016 Sinh học Nhì BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 013622360

8 Hà Nội 9 Lê Minh Hải Phong 28.01.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN TT22
CNTT CN 

thông tin VN
001099000492

9 Hà Nội 10 Lê Minh Nghĩa 08.10.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN TT22
CNTT CN 

thông tin VN
013634438

BKA KT22 CN Thông tin

10 Hà Nội 11 Lê Minh Trang x 09.06.99 2017 2017 Tiếng Anh Nhì BKA TA1 Ngôn ngữ Anh KT TA1 001199009279

BKA TA2 Ngôn ngữ Anh QT

11 Hà Nội 12 Mai Đặng Quân Anh 10.11.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 001099003941

12 Hà Nội 13 Mai Văn Đức 06.11.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 013650122

13 Hà Nội 14 Ngô Trọng Đạt 14.10.99 2017 2017 Hóa học Nhất BKA TT14 CTTT KH&KT vật liệu KT31 013605251

Số CMND

Vật lý 
HCV 

Châu Á

Năm 

tốt 

nghiệp 

THPT

Năm 

đạt 

giải

Môn đạt 

giải

Loại 

giải, 

huy 

chương

Đăng ký tuyển thẳng
Kết quả xét: được 

tuyển thẳng

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG THÍ SINH ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA

DỰ THI OLYMPIC VÀ THÍ SINH ĐOẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI

QUỐC GIA THPT  VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2017

TT Tỉnh TT Họ và tên Nữ
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sinh
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BKA TT25 CTTT KT y sinh

BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT

14 Hà Nội 15 Nguyễn Bình An 03.11.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT12 Cơ khí - Động lực KT12 017458174

15 Hà Nội 16 Nguyễn Đức Thắng 17.06.99 2017 2017 Vật lý Nhất BKA TT24 CTTT Điện - ĐK&TĐH TT24 001099005815

BKA KT24  Điện - ĐK&TĐH

16 Hà Nội 17 Nguyễn Hoàng Trường Giang 31.05.99 2017 2016 Hóa học Ba BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 001099004791

17 Hà Nội 18 Nguyễn Lê Hiếu 10.03.99 2017 2016 Vật lý Ba BKA KT11 KT Cơ ĐT KT11 017452784

BKA KT24 KT điều khiển & TĐH

18 Hà Nội 19 Nguyễn Tiến Anh 06.02.99 2017 2016 Hóa học Nhì BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 017545272

19 Hà Nội 20 Nguyễn Trung Hiếu 10.02.99 2017 2016 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 017471999

BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH

20 Hà Nội 21 Phạm Ngọc Hiếu 21.01.99 2017 2016 Tin học Nhì BKA KT22 KH máy tính KT22 KH máy tính 001099010496

21 Hà Nội 22 Phạm Ngọc Khánh 24.10.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT21 Điện tử - Viễn thông KT21 101293667

BKA KT22 CN Thông tin

22 Hà Nội 23 Phùng Trọng Hoàng 13.12.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 001099016893

23 Hà Nội 24 Tạ Bá Dũng 16.07.99 2017 2016 Vật lý Nhì BKA KT11 Cơ điện tử KT11 001099003106

BKA KT12 Cơ khí - Động lực

24 Hà Nội 25 Trần Đức Lương 03.10.99 2017 2016 Vật lý Nhì BKA TT21 TTTT ĐTVT TT21 017448731

Nhì BKA KT21 Điện tử - Viễn thông

25 Hà Nội 26 Trần Minh Tiến 12.10.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT11 Cơ ĐT KT11 013626471

BKA KT22 CN Thông tin

BKA KT23 Toán - tin

BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH

26 Hà Nội 27 Trần Quang Phi 04.04.99 2017 2017 Sinh học Nhì BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 017452773
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27 Hà Nội 28 Trần Thủy Lực 12.05.99 2017 2017 Tin học Ba BKA KT22 KH máy tính KT22 KH máy tính 001099000051

BKA KT23 Toán - tin

28 Hải Phòng 1 Đàm Quốc Huy 13.03.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 KT điều khiển & TĐH KT24 KT điều khiển 031099003478

29 Hải Phòng 2 Nguyễn Hoàng Thuận 02.08.99 2017 2016 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH KT24 031099001520

30 Hải Phòng 3 Lê Ngọc Đức 02.07.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 KT điều khiển & TĐH KT24 KT điều khiển 032000623

31 Hải Phòng 4 Trương Thị Kim Lương x 09.06.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 032018630

32 Hải Phòng 5 Lã Tùng Lâm 29.07.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 031099001667

33 Hải Phòng 6 Đào Vũ Hoàng Nam 05.08.99 2017 2016 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 031099000708

34 Hải Phòng 7 Mai Xuân Bách 31.03.99 2017 2016 Tin học Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 032021318

35 Hải Phòng 8 Phạm Quang Anh 19.06.99 2017 2016 Tin học Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 031999937

36 Hải Phòng 9 Vũ Trung Nghĩa 06.01.99 2017 2016 Tin học Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 032018406

BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH

37 Hải Phòng 10 Đỗ Tấn Dũng 11.11.99 2017 2016 Toán Ba BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN TT22
CNTT CN 

thông tin VN
031099002473

BKA KT22 CN Thông tin

38 Lào Cai 1 Bùi Minh Tuấn 11.02.99 2017 2017 Tin học Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 063512265

39 Tuyên Quang 1 Vũ Quyết Thắng 27.06.99 2017 2017 Tin học Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 071041646

40 Lạng Sơn 1 Nông Ngọc Quân 07.11.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 082351629

41
Thái Nguyên 1 Nguyễn Thanh Bình 21.09.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT5 Vật lý KT KT5 Vật lý KT 091875230

BKA KT24 KT điều khiển & TĐH

42 Thái Nguyên 2 Phạm Trung Kiên 11.09.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 091892743

43 Yên Bái 1 Nguyễn Trịnh Quỳnh Anh x 22.03.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 KT Hóa học KT31 KT hóa học 061095702

BKA KT31 Hóa học
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44 Yên Bái 2 Lương Minh Hoàng 28.08.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT24 KT điều khiển & TĐH KT24 KT điều khiển 061078023

BKA KT22 CN Thông tin

45 Phú Thọ 1 Nguyễn Đức Thuận 04.01.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH KT24 132399457

BKA KT21 Điện tử - Viễn thông

46 Phú Thọ 2 Ngô Nhật Minh 11.04.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 132429221

BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH

47 Phú Thọ 3 Nguyễn Văn Chức 09.07.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 132398676

BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH

48 Vĩnh Phúc 1 Đỗ Văn Quyết 17.08.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 135868525

49 Vĩnh Phúc 2 Cao Phương Nam 03.09.99 2017 2017 Toán Nhì BKA TT22 CTTT CN Thông tin ICT TT22
CNTT CN 

thông tin ICT
026099000378

50 Vĩnh Phúc 3 Nguyễn Trường Giang 01.05.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 026099001224

51 Vĩnh Phúc 4 Nguyễn Khắc Việt Anh 23.03.99 2017 2016 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 026099000797

52 Vĩnh Phúc 5 Nguyễn Tất Chung 20.09.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH KT24 042099000009

BKA KT22 CN Thông tin

53 Vĩnh Phúc 6 Lê Văn Quỳnh 13.11.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA TT24 CTTT Điều khiển & TĐH TT24 026099000788

BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH

54 Vĩnh Phúc 7 Nguyễn Anh Vũ 09.08.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH KT24 026099001176

55 Vĩnh Phúc 8 Vũ Đức Nhị 23.03.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 026099004536

56 Quảng Ninh 1 Đỗ Hoàng An 18.01.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH KT24 101348217
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BKA KT11 Cơ ĐT

57
Quảng Ninh 2 Nguyễn Thanh Đức 20.07.99 2017 2017 Tin học Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 101325266

58 Quảng Ninh 3 Dương Mạnh Đức 16.06.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 022099000548

59
Quảng Ninh 4 Phạm Minh Chiến 15.11.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN TT22

CNTT CN 

thông tin VN
101342158

BKA KT22 CN Thông tin

60 Quảng Ninh 5 Hoàng Trung Hiếu 04.11.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 142897072

61 Quảng Ninh 6 Nguyễn Việt Hưng 07.08.99 2017 2017 Hóa học Nhì BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 101342090

62 Quảng Ninh 7 Ân Thị Thủy Ngân x 10.11.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 022199000670

63 Quảng Ninh 8 Trịnh Minh Nhật 03.12.99 2017 2016 Toán Ba BKA KT24 KT điều khiển & TĐH KT24 KT điều khiển 022099000527

64 Bắc Giang 1 Ngô Văn Giang 12.05.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 122265304

BKA KT21 Điện tử - Viễn thông

65 Bắc Giang 2 Vũ Anh Phương x 01.01.99 2017 2016 Sinh học Ba BKA KT31 CN Sinh học KT31 CN sinh học 122300132

BKA KT31 KT Thực phẩm

66 Bắc Giang 3 Thân Minh Duy 09.03.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 122302613

67 Bắc Giang 4 Lê Bá Công 09.12.99 2017 2016 Tin học Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 122309268

BKA KT23 Toán - tin

68 Bắc Giang 5 Trương Ngọc Giang 28.02.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 122309325

69 Bắc Giang 6 Thân Quốc Đạt 15.12.99 2017 2016 Vật lý Ba BKA KT11 KT Cơ ĐT KT11 122310076

BKA KT24 KT điều khiển & TĐH
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70 Bắc Giang 7 Hoàng Thị Hằng x 14.02.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 122310107

BKA KT21 Điện tử - Viễn thông

71 Bắc Ninh 1 Nguyễn Thanh Hiếu 01.06.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH KT24 125878803

72 Bắc Ninh 2 Nguyễn Đức Tuân 19.07.99 2017 2016 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 125814030

73 Bắc Ninh 3 Trần Thế Luật 26.02.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN TT22
CNTT CN 

thông tin VN
001099003271

BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH

74 Bắc Ninh 4 Nguyễn Phương Thảo x 21.10.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 125808828

BKA KT14 Vật liệu

75 Bắc Ninh 5 Nguyễn Duy Thái 03.08.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 Hóa học KT31 Hóa học 125900677

76 Bắc Ninh 6 Mẫn Bá Hữu 07.07.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH KT24 125813600

BKA KT22 CN Thông tin

BKA KT11 Cơ ĐT

77 Bắc Ninh 7 Nguyễn Đức Sơn 15.06.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 125822060

78 Bắc Ninh 8 Nguyễn Huy Khôi 04.10.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 122332153

BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN

79 Bắc Ninh 9 Nguyễn Thị Phương Đông x 07.01.99 2017 2017 Tin học Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 125823199

80 Bắc Ninh 10 Nguyễn Công Luật 21.10.99 2017 2017 Tin học Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 125896108

81 Hải Dương 1 Nguyễn Mai Phương x 10.01.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 030199000357

82 Hải Dương 2 Đồng Việt Thắng 26.01.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 KT Hóa học KT31 KT hóa học 030099002950
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83 Hải Dương 3 Nguyễn Tiến Dũng 07.02.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 142865985

BKA KT23 Toán - Tin

84 Hải Dương 4 Nguyễn Anh Tuấn 30.07.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 030099000347

85 Hải Dương 5 Phạm Ngọc Lam Trường 19.01.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH KT24 142828880

BKA KT11 Cơ ĐT

86 Hải Dương 6 Nguyễn Tuấn Hiệp 19.07.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 030099000306

BKA KT23 Toán - tin

87 Hải Dương 7 Đào Minh Quân 10.10.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 142950852

88 Hưng Yên 1 Trần Minh Hiếu 02.03.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 KH máy tính KT22 145895658

89 Hưng Yên 2 Chu Minh Huy 24.01.99 2017 2016 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 033099000099

Ba BKA KT23 Toán - tin

90 Hưng Yên 3 Lê Việt Anh 27.12.99 2017 2017 Hóa học Nhì BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 145863767

91 Hưng Yên 4 Trương Quang Khánh 25.06.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 145869408

92 Hưng Yên 5 Trần Tuấn Đạt 13.11.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 KH máy tính KT22 KH máy tính 033099000734

BKA KT22 CN Thông tin

93 Hưng Yên 6 Đào Công Tú 10.02.99 2017 2016 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 145880270

94 Hưng Yên 7 Nguyễn Thế Đức 27.05.99 2017 2017 Tin học Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 145864363

95 Hòa Bình 1 Hà Kiều Oanh x 01.09.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 KT thực phẩm KT31 KT thực phẩm 113687742

BKA KT31 KT môi trường
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96 Hòa Bình 2 Kim Ngọc Đức 17.06.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 KT môi trường KT31 113687869

BKA KT31 CN thực phẩm

97 Hòa Bình 3 Vũ Đức Phúc 20.04.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 KT Điện KT24 Kỹ thuật điện 113689129

BKA KT11 CN KT Cơ ĐT

98 Hòa Bình 4 Đặng Hoàng Mai x 26.03.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT21 KT Điện tử - VT KT21 113703133

BKA KT24 CN KT ĐK&TĐH

99 Hòa Bình 5 Giang Mạnh Hùng 28.05.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT11 CN KT Cơ ĐT KT11 113687722

BKA KT24 CN KT ĐK&TĐH

100 Hòa Bình 6 Nguyễn Hải Long 12.12.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 113705306

BKA KT24 CN KT ĐK&TĐH

101 Hòa Bình 7 Nguyễn Quý Phúc 29.11.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT31 CN Thực phẩm KT31 KT Thực phẩm 113726096

KT31 KT Môi trường

102 Hà Nam 1 Phạm Tiến Khoa 22.09.99 2017 2017 Toán Nhất BKA KT22 CN Thông tin KT22 035099001408

103 Hà Nam 2 Nguyễn Bá Quân 08.05.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH KT24 168572170

104 Hà Nam 3 Ngô Nhật Long 29.03.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 035099002371

105 Hà Nam 4 Trần Tuấn Anh 12.09.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH KT24 168599068

106 Hà Nam 5 Hoàng Minh Tân 12.11.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 064099000023

BKA KT5 Vật lý KT, KT hạt nhân

107 Hà Nam 6 Trần Tiến Anh 09.09.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH KT24 035099002992
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BKA KT11 Cơ ĐT

BKA KT23 Toán - Tin

108 Nam Định 1 Bùi Tuấn Anh 09.01.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 036099008466

BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN

109 Nam Định 2 Nguyễn Thế Anh 06.04.99 2017 2016 Sinh học Nhì BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 036099001680

110 Nam Định 3 Trần Hoàng Chuẩn 08.03.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 163429218

BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH

111 Nam Định 4 Đặng Thành Công 22.08.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 036099008730

112 Nam Định 5 Lê Tuấn Dũng 29.07.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 036099008514

113 Nam Định 6 Chu Đình Dương 27.08.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH KT24 036099008849

BKA KT21 Điện tử - Viễn thông

114 Nam Định 7 Trần Văn Đạo 17.01.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 163434026

115 Nam Định 8 Phạm Xuân Đạt 27.11.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH KT24 036099000387

BKA KT21 Điện tử - Viễn thông

116 Nam Định 9 Trần Thị Hà 28.02.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 036199002077

117 Nam Định 10 Đinh Văn Hiếu 18.06.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 035099001360

BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH

118 Nam Định 11 Lê Đăng Huy 05.08.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 KT môi trường KT31 KT môi trường 036099002393

119 Nam Định 12 Phạm Quang Huy 29.08.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 036099001202
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BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT

120 Nam Định 13 Vũ Trung Nam 05.02.99 2017 2017 Hóa học Nhì BKA KT31 KT Hóa học KT31 KT hóa học 036099002588

121 Nam Định 14 Trần Thị Trang 06.05.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT21 Điện tử - Viễn thông KT21 036199002079

BKA TT25 CTTT KT y sinh

122 Nam Định 15 Trần  Thị Uyên 03.02.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 036199006276

BKA KT23 Toán - tin

123 Thái Bình 1 Nguyễn Đức Din 14.06.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH KT24 152249808

124 Ninh Bình 1 Nguyễn Ngọc Anh x 24.10.99 2017 2017 Tin học Ba BKA KT22 KT phần mềm KT22 KT phần mềm 164644033

BKA KT22 HT Thông tin

125 Ninh Bình 2 Nguyễn Quỳnh Anh x 01.01.99 2017 2016 Tin học Ba BKA KT22 KH máy tính KT22 KH máy tính 164644632

BKA KT23 HT thông tin quản lý

126 Ninh Bình 3 Phạm Minh Khiêm 24.07.99 2017 2016 Tin học Nhì BKA KT22 KH Máy tính KT22 KH máy tính 164645419

BKA KT22 KT phần mềm

127 Ninh Bình 4 Hoàng Minh Tân 12.03.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN TT22
CNTT CN 

thông tin VN
164644639

BKA KT24 KT ĐK&TĐH

128 Thanh Hóa 1 Đỗ Đình Đắc 29.11.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 038099011229

BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH

BKA KT11 Cơ ĐT

BKA TT11 CTTT Cơ ĐT
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BKA TT24 CTTT Điều khiển & TĐH

BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN

129 Thanh Hóa 2 Hoàng Bảo Long 08.11.99 2017 2017 Toán Nhất BKA KT22 CN Thông tin KT22 038099009316

130 Thanh Hóa 3 Nguyễn Đình Lương 14.02.99 2017 2016 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 174520839

131 Thanh Hóa 4 Nguyễn Đình Minh 18.02.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT21 Điện tử - Viễn thông KT21 174522139

BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH

BKA TT21 CTTT Điện tử - VT

132 Thanh Hóa 5 Đỗ Minh Thắng 01.03.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 174570632

133 Thanh Hóa 6 Hoàng Xuân Trường 27.03.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 174693362

134 Thanh Hóa 7 Lê Thành Vinh 17.11.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 174520934

135 Thanh Hóa 8 Lê Văn Vương 01.01.00 2017 2016 Vật lý Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 174919844

BKA KT24 KT điều khiển & TĐH

BKA KT22 KT phần mềm

136 Nghệ An 1 Thái Văn Chiến 29.11.99 2017 2017 Tin Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 187804437

137 Nghệ An 2 Phạm Quốc Chung 10.01.99 2017 2017 Tin Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 187699814

138 Nghệ An 3 Nguyễn Thị Trà Giang x 06.06.99 2017
2016, 

2017
Vật lý

Ba, 

Nhì
BKA KT11 Cơ ĐT KT11 187824168

BKA KT24 Điện - Điều khiển & TĐH

139 Nghệ An 4 Nguyễn Văn Huy 13.07.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 187730755

140 Nghệ An 5 Đặng Hoàng Long 08.05.99 2017 2017 Vật lý Nhất BKA TT22 CTTT CNTT VN/ICT TT22 187758343
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141 Nghệ An 6 Nguyễn Hồng Quốc Khánh 27.04.99 2017
2016, 

2017
Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 187758788

142 Nghệ An 7 Phan Tiến Đạt 01.01.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 187640126

BKA KT21 Điện tử - Viễn thông

143 Nghệ An 8 Phan Đức Tiến 15.08.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 187742999

144 Nghệ An 9 Phan Quốc Hùng 03.06.99 2017 2017 Hóa Nhì BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 187842580

145 Nghệ An 10 Nguyễn Thanh Bình 24.07.99 2017 2017 Vật lý Nhất BKA KT22 CN Thông tin KT22 187801827

BKA KT21 Điện tử - Viễn thông

146 Nghệ An 11 Cao Hữu Đạt 09.06.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 187697089

147 Nghệ An 12 Nguyễn Trung Phúc 26.04.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 187818908

BKA KT23 Toán - Tin

148 Nghệ An 13 Trịnh Thị Minh Ngọc x 21.09.99 2017 2017 Hóa học Nhì BKA KT31 Hóa - Sinh - TP và MT KT31 187818474

149 Nghệ An 14 Nguyễn Cảnh Hoàng 30.01.99 2017
2016, 

2017
Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 187818282

150

Nghệ An 15 Trần Hữu Bình Minh 04.04.99 2017
2016, 

2017
Vật lý

HCB 

Châu 

Á

BKA KT22 CN Thông tin KT22 187697879

151 Nghệ An 16 Phan Tuấn Linh 23.03.99 2017
2016, 

2017
Vật lý

Ba, 

Nhì
BKA KT22 CN Thông tin KT22 187662935

BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH

152 Nghệ An 17 Lê Ngọc Trường Giang 20.08.99 2017
2016, 

2017
Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 187797779

BKA KT23 Toán - Tin

153 Nghệ An 18 Đặng Lâm San 12.01.99 2017
2016, 

2017
Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 184357388
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154 Nghệ An 19 Phan Nguyên Khôi 22.01.99 2017
2016, 

2017
Toán Ba BKA KT22 KH máy tính KT22 KH máy tính 187757198

155 Nghệ An 20 Lưu Thành Công 06.01.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT31 KT Thực phẩm KT31 KT Thực phẩm 187817664

156 Hà Tĩnh 1 Nguyễn Đình Đại 10.12.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 184341307

157 Hà Tĩnh 2 Nguyễn Văn Nghĩa 29.10.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 184367548

158 Hà Tĩnh 3 Trần Đình Hùng 16.03.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 184292699

BKA KT23 Toán - Tin

159 Hà Tĩnh 4 Nguyễn Thị Linh x 07.02.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 184334170

BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH

160 Hà Tĩnh 5 Nguyễn Thanh Nhã 18.09.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 184352831

BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH

161 Hà Tĩnh 6 Phan Anh Tuấn 17.12.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT11 Cơ ĐT KT11 184363585

162 Hà Tĩnh 7 Nguyễn Tùng Dương 26.10.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT11 Cơ ĐT KT11 184361479

BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH

163 Hà Tĩnh 8 Phan Thị Mỹ Duyên x 05.07.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH KT24 184330523

164 Hà Tĩnh 9 Lê Minh Tuấn 12.10.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT24 KT ĐK&TĐH KT24 KT điều khiển 184354594

BKA KT21 KT Điện tử - VT

165
Quảng Bình 1 Bùi Văn Tuấn 13.07.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 194617278

BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH

166 Quảng Bình 2 Bùi Quang Dũng 18.09.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 CN Thông tin KT22 194617277
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167
Quảng Bình 3 Trần Khánh Linh 10.01.99 2017 2017 Toán Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 194599820

168
Quảng Bình 4 Đặng Khánh Phương 02.02.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 Điện - ĐK&TĐH KT24 194599592

BKA KT21 Điện tử - Viễn thông

169 Điện Biên 1 Phạm Duy Thành 26.08.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA TT21 CTTT Điện tử - VT TT21 040829818

BKA TT11 CTTT Cơ ĐT

BKA TT22 CTTT CN Thông tin VN

170 Đà Nẵng 1 Nguyễn Thị Thu Uyên x 09.03.99 2017 2017 Tin học Nhì BKA KT22 CN Thông tin KT22 201795016

171

Thừa 

Thiên Huế
1 Nguyễn Quốc Cường 12.03.99 2017 2017 Hóa học Nhì BKA KT31 Hóa học KT31 Hóa học 191906000

Hà Nội, ngày  12  tháng  7  năm 2017

            KT. HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng PGS. Trần Văn Tớp

             (Đã ký)


